

Thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2015.

SÁNG
KHOA HỌC

Tiết 5: Vai trò của chất đạm và chất béo

I. MỤC TIÊU : 

1. KT:- Kể đ​ược tên một số thức ăn chứa nhiều chất đạm (Thịt , cá , trứng , tôm..) và một số thức ăn có chứa nhiều chất béo (mỡ ,dầu ,bơ).
- Nêu vai trò của chất béo và chất đạm đối với cơ thể.

+ Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể.

+ Chất béo giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi – ta – min A, D, E, K.
2. KN: - Hiểu đ​ược sự cần thiết phải ăn đủ thức ăn có chứa chất đạm và chất béo.
3. TĐ: - HS có ý thức ăn đủ chất đảm bảo cho sự phát triển bình thường của cơ thể, tránh ăn quá nhiều chất béo gây béo phì hoặc ăn ít chất đạm gây chậm lớn...

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh hoạ trong SGK.

-  Phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Nêu tên các nhóm thức ăn dựa vào các chất dinh dưỡng? 

- Nêu vai trò của chất bột đường đối với cơ thể? Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường?

- GV nhận xét, tuyên dương.

2. Dạy bài mới: 

2.1.Giới thiệu bài: 
2.2. Bài mới
*HĐ1: Thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo.

- Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK, kể tên các thức ăn giàu chất đạm và chất béo; nêu vai trò của chất đạm và chất béo. 

- Gọi HS trình bày lần lượt các kết quả thảo luận.
- GV nhận xét, bổ sung, kết luận.

- Thức ăn nào chứa nhiều chất đạm ?

- Thức ăn nào chứa nhiều chất béo ?

- Hàng ngày, em thường ăn thức ăn gì chứa nhiều chất đạm? 

- Kể tên thức ăn có nhiều chất béo em ăn hằng ngày

*HĐ2: Vai trò của thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo

- Khi ăn cơm với thịt, cá em cảm thấy thế nào?

- Khi ăn cơm với rau em cảm thấy thế nào ?

- Hàng ngày em cần ăn những thức ăn gì ?

- Chất đạm và chất béo có vai trò gì đối với cơ thể?

- GV kết luận

- Ăn nhiều thức ăn chứa nhiều chất đạm hoặc chất béo được không? Vì sao?

HĐ 3: Xác định nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo.

- GV phát phiếu học tập

- Chữa bài tập cả lớp

- Giáo viên chốt lời giải đúng

* Kết luận: Giáo viên nêu KL- SGV-tr42

IV. CỦNG CỐ.
- Nêu vai trò của chất đạm, chất béo

- GV liên hệ giáo dục về việc ăn đảm bảo đủ chất hàng ngày của HS.

- Nhận xét giờ học; nhắc HS chuẩn bị bài: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?
	- 2HS

- HS thảo luận nhóm 2 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- HS nối tiếp trả lời

- HS nối tiếp trả lời

Thảo luận nhóm.
- Cử đại diện nhóm trả lời 

- Nhận xét, bổ sung.

- HS tiếp nối nhau trả lời.

+ Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể

+ Chất béo giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min A,D,E,K

- Nhận xét, bổ sung .

- HS trả lời

- Đọc phần bài học SGK

- HS ghi vở.

- HS làm việc với phiếu học tập

- Một số HS trình bày kết quả 

- HS khác nhận xét bổ sung

- 1-2 HS nêu

- HS nghe và thực hiện


*********************************

TOÁN

Tiết 11: Triệu và lớp triệu (tiếp)
I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - Đọc, viết đượcmột số số đến lớp triệu. 

- Củng cố thêm về hàng và lớp.

2. KN: - Rèn kĩ năng đọc, viết các số có nhiều chữ số; sử dụng bảng thống kê số liệu.
3. TĐ: - Rèn tính chính xác, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY  HỌC

- Bảng phụ kẻ sẵn các hàng, các lớp.

- Bảng phụ Bài 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi 2 HS lên bảng: 1 HS đọc số, HS kia viết số
- Nêu tên các lớp, các hàng đã học từ lớn -> bé                                       

- GV nhận xét, nhắc HS ghi nhớ kiến thức.
2. Dạy bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài: 
2.2. GV hướng dẫn HS đọc và viết số: 
- GV đưa ra bảng phụ như SGK

- Yêu cầu HS viết lại số đã cho trong bảng phụ.

- Gọi HS khác đọc

- GV chốt cho HS cách đọc:

+B1: tách số ra từng lớp (từ phải sang trái) cứ ba chữ số lập thành một lớp.

+B2: đọc số từ trái sang phải (mỗi lớp dựa vào cách đọc số có 3 chữ số để đọc rồi thêm tên lớp đó)

- GV yêu cầu HS đọc lại số trên
- Cho HS lấy thêm VD khác: 1 -> 2 HS lên bảng viết số, HS lớp đọc số đó 

- GV chốt cách đọc số

2.3. Thực hành: 

Bài 1: 

- GV treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập, kẻ thêm cột viết số
- Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu học sinh làm bài.

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau cùng đọc số

- Chỉ các số trên bảng, gọi HS đọc

- Nêu cách đọc số

*Củng cố cách viết, đọc số.  

Bài 2: 

- Gọi HS trả lời lần lượt từng phần.

- GV viết bảng cho HS đọc: 439 582 342; 572 077 814; 999 999 999.

- Viết và đọc số gồm: 4 trăm triệu, 3 trăm nghìn, 7 chục nghìn, 1 trăm, 9 chục và 2 đơn vị 

*Củng cố cách đọc số.

Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hướng dẫn học sinh.

- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở.   
- GV nhận xét.

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Nêu cách viết, đọc số

*Củng cố cách viết số. 

IV. CỦNG CỐ
- Yêu cầu HS nhắc lại các hàng, các lớp đã học từ bé đến lớn

- Nêu cách đọc số có nhiều chữ số.

- GV nhận xét tiết học, nhắc HS chuẩn bị bài: Luyện tập
	- 2 HS làm bảng lớp, lớp viết số vở nháp

- Lớp nhận xét, rút ra cách đọc số.
- 3 HS nêu, HS khác nhận xét 
- 1 HS lên bảng, lớp viết vở nháp số 342 157 413

- 1, 2học sinh đọc.

- HS chú ý lắng nghe, ghi nhớ

- 1-2 HS đọc số

- HS thực hiện

- HS đọc yêu cầu 

- 2 HS lên bảng viết số, HS dưới lớp viết vở nháp 

- Đổi vở kiểm tra số bạn viết

- Làm việc theo cặp: 1 HS đọc - 1 HS chỉ 
- Mỗi HS đọc 2 -> 3 số 

- HS nêu lại cách đọc số.

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS nối tiếp đọc số

- HS thực hiện

- 2 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp

- HS nhận xét

- HS nêu

- 2 HS thực hiện

- HS nêu

- HS nghe và thực hiện


*************************************
TẬP ĐỌC

Tiết 5: Thư thăm bạn
I. MỤC TIÊU

1.KT: - Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thư thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với nỗi đau của bạn.
- Hiểu tình cảm của người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn ( TLCH trong SGK); Nắm được tác dụng của phần mở đầu, phần kết thúc bức thư.
2. KN: - Rèn luyện KN đọc đúng, đọc hiểu, đọc diễn cảm.
 3. TĐ: -  Giáo dục tình bạn bè yêu thương chia sẻ, thể hiện sự cảm thông.
II . CHUẨN BỊ:
Tranh minh hoạ SGK. Bảng phụ
 III .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	A) KTBC: 

- YCHS đọc thuộc bài thơ “Truyện cổ nước mình” và TLCH liên quan đến ND bài.

- Nhận xét, khen HS đọc bài tốt.

B) Dạy bài mới:
1 .Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- YCHS chia đoạn

- Gọi HS đọc bài trước lớp.

- Giáo viên yêu cầu học sinh đoạn

+ Lần 1: Đọc nối tiếp đoạn kết hợp phát hiện, luyện phát âm

+ Lần 2: Đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó : xả thân, quyên góp, khắc phục.
- Yêu cầu học sinh luyện đọc theo cặp.

- Gọi HS thi đọc nhóm.

- Gọi Hs đọc lại toàn bài

- Giáo viên đọc diễn cảm cả bài.

b) Tìm hiểu bài:
- GV có thể chia lớp thành một số nhóm để các em tự điều khiển nhau đọc( chủ yếu là đọc thầm, đọc lướt) và trả lời câu hỏi.Sau đó, đại diện các nhóm trả lời câu hỏi trước lớp. GV điều khiển lớp trao đổi, đối thoại, nêu nhận xét và tổng kết.

- Cho HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi:  
+ Bạn Lương có biết bạn Hồng từ trước không?
+ Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì?
+ Cho HS giải nghĩa từ hi sinh bằng cách đặt câu
+ Đoạn 1 của bức thư nêu điều gì?
- Cho HS đọc thầm đoạn 2 và thảo luận c©u hỏi.
+ Những câu văn nào trong 2 đoạn văn vừa đọc cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng?
+ Những câu văn nào cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng?
+ Đoạn 2 nêu ND gì?

- Cho HS đọc thầm đoạn 2 và thảo luận c©u hỏi
*LH: Hằng ngày em đã có những lời nói, cử chỉ nào làm vui lòng cha mẹ, thầy cô và bạn bè chưa?

 - Cho HS đọc thầm đoạn 3 và thảo luận c©u hỏi
+ Ở nơi bạn Lương mọi người đã làm gì để động viên, giúp đỡ đồng bào lũ lụt?

+ Riêng Lương đã làm gì để giúp đỡ Hồng?
+ YCHS nêu ND đoạn 3? 

- Liên hệ: Kể về những việc đã làm thể hiện sự giúp đỡ, cảm thông đối với đồng bào bị lũ lụt ?

* Yêu cầu học sinh đọc dòng mở đầu và dòng kết thúc và trả lời:
- Những dòng mở đầu và kết thúc bức thư có tác dụng gì ?
- Nội dung bài văn thể hiện điều gì ?
c) Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm:
- Gọi 3 HS nối tiếp đọc bức thư, lớp theo dõi.

- GV treo bảng phụ – hướng dẫn luyện đọc.

- Gọi học sinh đọc nối tiếp

- TC thi đọc diễn cảm đoạn 2

- Gọi HS đọc toàn bài.

- GV nhận xét.
IV. Củng cố, dặn dò: 

+ Qua bức thư em hiểu bạn Lương là người như thế nào?

 + Em đã làm gì để giúp đỡ người không may gặp hoạn nạn, khó khăn?
- Giáo viên nhận xét hoạt động của học sinh trong giờ học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài sau.
	- 2HS

· HS chia đoạn

Đoạn 1: Hòa bình ... với bạn

Đoạn 2: Hồng ơi ... như mình

Đoạn 3: Còn lại
- 1 HS đọc bài trước lớp.

- Học phát hiện từ khó đọc: lũ lụt, xúc động, nước lũ, quyên góp,.....
- Học sinh thực hiện trong nhóm đôi.

- 3 – 4 nhóm đọc

- 1 – 2 HS

- Học sinh lắng nghe.

- HS đọc đoạn 1( đọc thành tiếng, đọc thầm), trả lời câu hỏi. 

+ ...không
+ ...để chia buồn với bạn Hồng vì ba bạn Hồng đã hi sinh trong trận lũ lụt vừa rồi.
+ Nơi viết thư và lí do viết thư cho Hồng.

+ Mình hiểu Hồng đau đớn ....mãi mãi.

+  Nhưng chắc là Hồng….như mình.

+ ….Những lời động viên an ủi của Lương đối với Hồng.

- HS lien hệ

+ …quyên góp ủng hộ….lũ lụt.

+ …gửi toàn bộ số tiền bỏ ống mấy năm nay cho Hồng.

+ Tấm lòng của mọi người với đồng bào lũ lụt.
- HS liên hệ
- Mở đầu: địa điểm, thời gian viết thư, lời chào hỏi của người viết thư.

- Cuối thư: Lời chúc, nhắn nhủ, họ tên người viết thư.
- Nói lên tình cảm của người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn
 - 3 HS đọc, lớp nhận xét tìm  giọng đọc.
Đoạn 1: Giọng trầm, buồn
Đoạn 2: Giọng buồn nhưng thấp giọng.

Đoạn 3: Giọng trầm buồn, chia sẻ.
- HS thi luyện đọc diễn cảm đoạn 2.
- Hs trả lời.


**********************************
CHÍNH TẢ (N – V)

Tiết 3: Cháu nghe câu chuyện của bà
I. MỤC TIÊU
1. KT: - Nghe - viết và trình bày đúng bài chính tả sạch sẽ; biết trình bày đúng các dòng thơ lục bát, các khổ thơ.
2. KN: - Làm đúng BT(2) a/b, hoặc BT phương ngữ do GV soạn.
3. TĐ: - HS có ý thức viết nắn nót, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ
- Bảng phụ chép sẵn nội dung các BT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	A. KTBC: Gọi 2 HS lên bảng viết các từ sau theo lời đọc của GV: xuất sắc, năng suất, xôn xao, ngôi sao....

- GV đánh giá, nhắc HS ghi nhớ chính tả.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài - ghi bảng.
2. Hướng dẫn học sinh nghe - viết:
- GV đọc đoạn văn cần viết 1 lần. 
- Bạn nhỏ thấy bà có điều gì khác mọi  ngày ?  

-  Bài thơ nói lên điều gì ?
- Yêu cầu học sinh tìm và nêu từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả.

- Gọi học sinh đọc lại từ khó.
- YCHS nêu cách trình bày bài thơ lục bát.
* Viết chính tả:

- GV đọc chậm, rõ ràng cho hs viết

* Soát lỗi , chấm bài

- Đọc toàn  bài cho hs soát lỗi

- Thu 1 số bài chấm

- Nhận xét từng bài

3.Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài 2a: - Gọi HS nêu y/c.
- YCHS làm bài
- Nhận xét.

- HDHS phân biệt chính tả.

- Đoạn văn có nội dung gì?

IV. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò Hs về nhà chuẩn bị bài mới.
	- 3 HS lên bảng viết.

- HS khác viết nháp và nhận xét, bổ sung.
- Học sinh theo dõi trong SGK.

+ ...thấy bà vừa đi vừa chống gậy

- ...nói lên tình yêu thương của 2 bà cháu dành cho một cụ già bị lẫn đến mức không biết cả đường về nhà mình.

- 2 học sinh lên bảng viết từ khó cả lớp viết vở nháp: lạc đường, rưng rưng, lối....
- 3-4  học sinh đọc.
- Hs nêu. 

- Học sinh viết chính tả.

- Nghe học sinh đọc lại soát lại bài.

- Học sinh sửa lỗi viết sai.

- Điền tr/ch
- 1HS làm bảng, lớp làm VBT: tre, chịu, trúc, cháy, tre, tre, chí, chiến, tre.
- ...ca ngợi cây tre thẳng thắn, bất khuất là bạn của con người. 


CHIỀU: 
ĐỊA LÍ

Tiết 3: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn
I. MỤC TIÊU: 
- Nêu được tên một số dân tộc ít người ờ Hoàng Liên Sơn : Thái ,Mông , Dao …

-  Biết Hoàng Liên Sơn là nơi dân cư thưa thớt.
-  Sử dụng được tranh ảnh để mô tả nhà sàn vá trang phục cua một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn : 

  + Trang phục : Mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng ; trang phục của các dân tộc được may , thêu trang trí rất công phu và thường có màu sắc sặc sở ….

  + Nhà sàn được làm bằng các vật liệu tự nhiên như gỗ , tre , nứa

 * HS khá giỏi: Giải thích tại sao người dân ở Hoàng Liên Sơn thường làm nhà sàn để ở: để tránh ẩm thấp và thú dữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
-  Bản đồ địa lí VN 

- Tranh ảnh về nhà sàn, trang phục, lễ hội 

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	I/.Ổn định : 

II/ Kiểm tra bài cũ

- Bài “Dãy Hoàng Liên Sơn” và trả lời câu hỏi SGK.

- Nhận xét.  
III / Bài mới  

1/ Giới thiệu bài 

- GV ghi tựa bài 

2 / Bài giảng

1 / HLS – nơi cư trú của một số dân tộc ít người
Hoạt động 1: Làm viêc cá nhân 

 Dựa vào hiểu biết và mục 1 SGK trả lời :

- Dân cư ở HLS đông đúc hay thưa thớt so với đồng bằng?

- Kể tên các dân tộc ít người ở HLS?

- Xếp thứ tự các dân tộc theo địa bàn cư trú thấp đến cao?

- Người dân ở những nơi núi cao thường đi lại bằng phương tiện gì? 

- GV sửa chữavà giúp HS hoàn thiện câu trả lời.
kết luận 

2 / Bản làng với nhà sàn 

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 

- Bản làng thường nằm ở đâu?

- Bản có nhiều nhà hay ít nhà?

+ Vì sao một số dân tộc ở HLS sống ở nhà sàn?
- Hiện nay nhà sàn ở đây có gì thay đổi so với trước?

GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời

3 / Chợ phiên, lễ hội, trang phục 

Hoạt động 3: làm việc cả lớp 

- Nêu những hoạt động trong chợ phiên?

- Kể tên một số hàng hoá bán ở chợ?

- Tại sao chợ bán nhiều hàng hoá này?

- Kể tên một số lễ hội của các dân tộc ở HLS?

- Lễ hội ở đây được tổ chức vào mùa nào? Trong lễ hội có những hoạt động gì?

- Nhận xét trang phục truyền thống của các dân tộc hình 4,5 và 6 

- GV nhận xét kết luận chốt lại nội dung bài học.  

IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ :

-  Trình bày những đặc điểm tiêu biểu về dân cư sinh hoạt, trang phục, lể hội của một số dân tộc ở HLS.

- Dặn HS về nhà học thuộc bài học SGK và xem bài sau.
	- HS trả lời

- 2 HS nhắc lại 

- Dân cư ở đây thưa thớt hơn ở vùng đồng bằng.

- Thái, Mông, Dao 

- Thái – Dao –Mông.

-  Người dân thường đi bộ, đi ngựa 

- HS trả lời từng câu hỏi trước lớp 

 HS dựa vào mục 2 SGk và tranh ảnh trả lời :

- Ở sườn núi hoặc thung lũng.

- Có ít nhà 

-  Để tránh ẩm thấp và thú dữ.

-  Hiện nay nhiều nơi có nhà sàn lợp ngói.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả 

- Lớp  nhận xét bổ sung 

- HS dựa vào mục 3 tranh, ảnh về chợ phiên trả lời :

-  Mua bán, trao đổi hàng hoá

- Hàng thổ cẩm, măng, mộc nhĩ …

-  Vì đó là những hàng hoá người dân tự làm và tự kiếm được

-  Hội chơi núi mùa xuân, hội xuống đồng …

- Được tổ chức vào mùa xuân, thi hát, múa sạp, múa còn …

-  Mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng, thiêu và trang trí công phu màu sắc rực rỡ .

- HS trình bày 



************************************
KỂ CHUYỆN

Tiết 3:  Kể chuyện đã nghe, đã đọc
I. MỤC TIÊU

1.KT:  - Kể được câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện) đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa, nói về lòng nhân hậu. Có thể kể lại câu chuyện trong sách giáo khoa . Lời kể rõ ràng, rành mạch, bước đầu biểu lộ tình cảm qua giọng kể. Hiểu truyện trao đổi được với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
2. KN: Rèn luyên kĩ năng kể chuyện đã nghe, đã đọc.

3. TĐ:  - Giáo dục học sinh lòng nhân hậu biết quan tâm đến người khác.
II. CHUẨN BỊ: 
- HS sưu tầm câu chuyện về lòng nhân hậu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	 A. Kiểm tra bài cũ
	

	- YCHS kể lại câu chuyện “Nàng tiên Ốc”.
- Nhận xét, khen HS.
	- 2 HS lên bảng. 

	 B. Bài mới
	

	1) Giới thiệu bài: 
	

	2) Tìm hiểu đề bài
	

	- Gọi HS đọc đề bài.

- Giáo viên gạch chân dưới các từ: nghe, được nghe, được đọc, lòng nhân hậu.
	 - 2– 3 HS đọc.

	- Cho học sinh đọc phần gợi ý và hỏi:
	- 4 học sinh đọc nối tiếp.

	* Lòng nhân hậu được biểu hiện như thế nào? Lấy ví dụ?

	-  Học sinh trả lời nối tiếp :

+ Thương yêu quí trọng, quan tâm đến mọi người.

+ Cảm thông, chia sẻ với mọi người.

+ Tính tình hiền lành, không xúc phạm, làm đau lòng người khác.

	+ Em đã đọc câu chuyện đó ở đâu?
	+ Học sinh nêu và giới thiệu tên câu chuyện.

	- Cho học sinh đọc kĩ phần 3 và mẫu, phân tích mẫu.
	- Học sinh đọc tiêu chí.

	- Giáo viên ghi các tiêu chí lên bảng.
	+ ND câu chuyện đúng chủ đề. (4đ)

+ Câu chuyện ngoài SGK. (1đ)

+ Cách kể  hay, có phối hợp giọng điệu, cử chỉ. (3đ)

+ Nêu đúng ý nghĩa truyện. (1đ)

+ Trả lời câu hỏi của các bạn. (1đ)

	- Tổ chức cho HS thi kể.
	- Học sinh thi kể, học sinh khác nghe để hỏi lại bạn.

* HSG kể câu chuyện ngoài SGK.

	- Cho HS nhận xét, tuyên dương học sinh có câu chuyện hay, kể tốt.
	- Học sinh nhận xét và bình chọn bạn có câu chuyện hay, kể hấp dẫn.

	- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	

	C. CỦNG CỐ.
	

	- Hướng dẫn những học sinh kể chuyện chưa đạt về kể tiếp.

- Dăn dò HS xem trước tranh minh hoạ và bài tập tiết kể chuyện tiếp theo.


********************************************************
Thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2015
Chiều: 

TOÁN

Tiết 12: Luyện tập
I. MỤC TIÊU:

1. KT: - Đọc, viết được các số đến lớp triệu.

- Bước đầu nhận biết giá trị của từng chữ số trong một số theo hàng và lớp.
2. KN: - Rèn luyện kĩ năng nhận biết giá trị của từng chữ số ở từng hàng.

3. TĐ: - HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ viết sẵn BT1

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	1. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu lại các hàng, các lớp từ nhỏ đến lớn và cho biết các số đến lớp triệu có thể có mấy chữ số? Lấy ví dụ cho từng trường hợp vừa nêu.

- Nhận xét, khen HS.

2. Dạy bài mới:
2.1. Giới thiệu bài: 

2.2. HD  luyện tập:
Bài 1: Viết theo mẫu:

- GV treo bảng phụ, gọi HS đọc yêu cầu và phân tích mẫu.

- Tổ chức nhận xét, chốt lời giải.

- Kể tên các lớp đã học, mỗi lớp gồm những hàng nào?

- Gọi HS lên bảng lấy ví dụ, lớp đọc số

Bài 2:

-  GV viết số lên bảng.

- Nêu cách đọc số. Nêu cách đọc chữ số 5

- GV chốt cách đọc và viết các số có nhiều chữ số.

- GV l​ưu ý tr​ường hợp các hàng bị khuyết. VD: 1 000 001: Một triệu không nghìn  không trăm linh một.

- Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số đã cho? 

*Củng cố cách đọc số có nhiều chữ số

Bài 3 (a, b, c): 

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở 

- GV chấm bài, nhận xét

- Tổ chức chữa bài, nhận xét

- GV lưu ý HS cách viết số

*Củng cố cách viết số

Bài 4 (a,b)

- GV viết số lên bảng và yêu cầu HS nói chữ số 5 ở hàng nào và nêu giá trị của nó ở mỗi số.

- GV chỉ các chữ số khác và yêu cầu HS nêu tên hàng và giá trị của chữ số đó

*HS nhận biết được giá trị của từng chữ số trong một số theo hàng và lớp.

IV. CỦNG CỐ 

- Nêu cách đọc, viết các số đến lớp triệu? 

- GV nhận xét giờ học và nhắc HS chuẩn bị bài: Luyện tập
	- 2HS

- 1 HS đọc yêu cầu
- HS đọc, quan sát mẫu và làm bài tập vào vở,1 HS chữa bài trên bảng.

- Cả lớp nhận xét, chữa bài 

- 2-3 HS trả lời

- HS thực hiện

- HS nối tiếp nhau đọc từng số.

- HS nêu

- HS chú ý lắng nghe

- HS làm miệng

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài vào vở.

- 5 HS nối tiếp nhau lên bảng viết số.

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS đọc số.

- Nêu vị trí của số 5 trong mỗi số và giá trị tương ứng của nó trong mỗi số.

- Nhận xét chữa bài.

- HS thực hiện

- HS nêu

- HS nghe và thực hiện


**********************************
ĐẠO ĐỨC

Tiết 3: Vượt khó trong học tập
I. MỤC TIÊU: 

1. KT: - Nêu được ví dụ về sự vượt khó trong học tập.

- Biết được vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ.

- Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập.

- Yêu mến, noi theo những tấm gơng nghèo vượt khó.

HS có khả năng nhận thức được: mỗi người đều có thể gặp khó khăn trong cuộc sống và trong học tập. Cần phải có quyết tâm và tìm cách vượt qua khó khăn.

2, KN: - Rèn luyện cho HS tính trung thực và thẳng thắn.

3. TĐ: - Có ý thức quí trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và trong học tập. Yêu mến, noi theo những tấm gương HS nghèo vượt khó.
II. CHUẨN BỊ
- Sưu tầm các mẩu chuyện, tấm gương vượt khó trong học tập.

- Vở Bài tập Đạo Đức.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ:      

- Thế nào là trung thực trong học tập? Em hãy nêu một số biểu hiện của sự trung thực trong học tập đáng khen trong lớp mình?

- GV nhận xét, đánh giá

B. Dạy bài mới: 

1. Giới thiệu bài:

2. Giảng bài mới: 

*HĐ1: Kể chuyện: “Một học sinh nghèo vượt khó”
- GV kể chuyện.

- Gọi HS kể lại câu chuyện trên.

HĐ2: Thảo luận nhóm.
- GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận câu hỏi 1, 2 trong SGK.

- Gọi các nhóm trình bày bài làm của mình.

- GV ghi tóm tắt các ý kiến lên bảng.

- GV kết luận chung

HĐ 3: Thảo luận theo nhóm đôi
- Yêu cầu thảo luận theo cặp câu hỏi 3 SGK.

- Yêu cầu các nhóm nêu cách giải quyết.

- GV kết luận về cách giải quyết tốt nhất.

HĐ 4: Làm việc cá nhân (bài tập 1 SGK).

- Gọi HS nêu cách chọn.

- GV kết luận: (a), (b), (đ) là những cách giải quyết tích cực.

- Qua bài học hôm nay, em rút ra được điều gì?

- Gọi HS đọc mục Ghi nhớ SGK
	-2 – 3HS 

- HS lắng nghe

- 2,3 HS kể tóm tắt câu chuyện.

- Các nhóm thảo luận câu hỏi 1,2 trong SGK

- Đại diện một số nhóm trình bày ý kiến.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và thống nhất chung.

- HS thảo luận.

- Đại diện từng nhóm trình bày cách giải quyết.

- HS cả lớp trao đổi, đánh giá các cách giải quyết.

- HS tự làm bài 1.

- HS nêu cách sẽ chọn và giải thích lí do.

- HS tự liên hệ trả lời

- Một số HS đọc.


IV. Củng cố.

- Học sinh thực hiện các nội dung ở mục "Thực hành" – SGK.

- GD HS biết quý trọng những bạn trung thực và không bao che cho những hành vi thiếu trung thực trong học tập

- Chuẩn bài Vượt khó trong học tập
********************************

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 5: Từ đơn và từ phức.
I . MỤC TIÊU.

1. KT:  - Hiểu được sự khác nhau giữa tiếng và từ: tiếng dùng để tạo nên từ, còn từ dùng để tạo nên câu, từ bao giờ cũng có nghĩa còn tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa. Phân biệt được từ đơn và từ phức.
- Nhận biết được từ đơn, từ phức trong đoạn thơ ( BT1- mục III). Bước đầu làm quen với từ điển, biết dùng từ điển ( hoặc sổ tay từ ngữ )để tìm hiểu về từ.( BT2,3)
2. KN: - Rèn kĩ năng dùng từ.

3. TĐ: - HS có ý thức tự giác học tập.
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
Bảng phụ ghi sẵn ND các bài tập.
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.  
	A. Kiểm tra bài cũ

	- YCHS nêu cách dung dấu 2 chấm, làm bài tập 2. 
	- 2 HS lên bảng làm - lớp nhắc lại nội dung cần ghi nhớ bài dấu hai chấm.

	- Nhận xét .
	- Nhận xét bài của bạn.

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài 
	

	2. Hướng dẫn nhận xét 
	

	- Gọi HS đọc câu. 
	- 2 học sinh đọc thành tiếng.

	- Câu văn có bao nhiêu từ ?
	- …có 14 từ: …..

	* Em có nhận xét gì về các từ trong câu văn sau trên ?
	- Từ thì có 1 tiếng, từ có 2 tiếng.

	* 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu.
	- 1 học sinh đọc yêu cầu SGK.

	- YCHS thảo luận nhóm 4
	- Các nhóm thảo luận vết vào bảng phụ.

	- YCHS trình bày kết quả thảo luận

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

- Thế nào là từ đơn? Thế nào là từ phức?

- YCHS lấy ví dụ về từ đơn, từ phức.
	- 2 nhóm dán bảng phụ lên bảng, các nhóm khác nhận xét.
+ Từ chỉ 1 tiếng: nhờ, bạn, lại, có, vhis, nhiều, năm, liền, Hanh, là
+ Từ 2 tiếng: giúp đỡ, giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến.

- Từ đơn là từ chỉ có 1 tiếng, từ phức là từ có 2 tiếng.

	* 2: YCHS thảo luận:
	

	- Từ gồm mấy tiếng?
	- 1 tiếng hay nhiều tiếng

	- Tiếng dùng để làm gì?
	- 1 tiếng hay nhiều tiếng cấu tạo nên từ, 1 tiếng tạo nên từ đơn, 2 tiếng tạo nên từ phức.

	* Từ dùng để làm gì ?
	- Từ dùng để đặt câu.

	* Thế nào là từ đơn, từ phức ?
	- Học sinh rút ra kết luận.

	 3. Ghi nhớ: GV đưa bảng nhóm
	

	- Cho học sinh đọc ghi nhớ.
	- 2 - 3 HS đọc thành tiếng ghi nhớ SGK

	- Cho hs tự lấy ví dụ từ đơn, từ phức.
	- HS 2 dãy thi đua viết - lớp nhận xét đọc lại các từ.

	4. Luyện tập.
	

	Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 1 HS

	-  Yêu cầu học sinh làm bài.
- Nhận xét.
	- 1 học sinh lên bảng làm, lớp làm VBT
   Rất/ công bằng/, rất/ thông minh/

Vừa/ độ lượng/ lại/ đa tình,/ đa mang./

- Học sinh nhận xét bài làm trên bảng đối chiếu VBT.

	- Củng cố về từ đơn, từ phức.

- YCHS lấy thêm ví dụ về từ đơn từ phức.
	- 2 – 3 HS nêu.

	 Bài 2: - Gọi 1 học sinh đọc.
	- 2HS

	- GV giải thích yêu cầu.
	

	- Giải thích cho học sinh cách dùng từ điển và hiểu từ điển Tiếng Việt.
	- Học sinh nghe.

	- Yêu cầu học sinh làm việc nhóm 4
	- Học sinh làm việc theo nhóm.

	- Gọi các nhóm trình bày kết quả
	- Đại diện các nhóm trình bày.
VD: đi, đúg,  buồn, ốm, no….

       Đậm đặc, hung dữ, công an... 

	- GV nhận xét, tuyên dương những nhóm tích cực, tìm được nhiều từ. 
	

	Bài 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu
	- 2 HS

	- YCHS làm bài
	- 3 HS làm bảng, lớp làm VBT.

	- Nhận xét bài, gọi HS đọc bài.
	- Học sinh tiếp nối đặt câu.
VD: Lượng đường trong cốc nước này rất đậm đặc.

Bầy sói đói vô cùng hung dữ.



	- Chỉnh sửa từng câu của học sinh. 
	- Học sinh đọc câu văn hay.

	IV. CỦNG CỐ 
	

	· Thế nào là từ đơn? Từ phức cho ví dụ?

· Nhận xét tiết học, dặn dò  học sinh chuẩn bị bài giờ sau.


*****************************************************

Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2015
SÁNG
TOÁN

Tiết 13: Luyện tập

I. MỤC TIÊU
1. KT: -  Đọc, viết  thành thạo số đến lớp triệu.

- Nhận biết được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số. 
2. KN: - Rèn luyện cách nhận biết giá trị của từng chữ số theo hàng, lớp.

3. TĐ: -  Có ý thức tự tìm tòi và chiếm lĩnh tri thức toán.

II. CHUẨN BỊ
- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 3, 4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ 
	 

	- Cho học sinh viết 3 số có 9 chữ số. Nêu cách đọc, cấu tạo hàng, lớp của mỗi số .
	- 3 học sinh lên bảng viết các số.

- Lớp viết nháp – nhận xét bài trên bảng.

	- Giáo viên nhận xét, khen HS
	 

	  B. Bài mới :     
1, Giới thiệu bài: 

 2, HD luyện tập 
	

	 Bài 1: - Gọi HS nêu y/c.
	- 2HS

	- YCHS làm theo cặp.
	- HS làm bài.

	- Cho học sinh đọc và nêu giá trị của chữ số 3 trong mỗi số đó.
	- Học sinh đọc và nêu theo yêu cầu của bài – lớp nhận xét.

	- Các số có đến lớp triệu có thể có mấy chữ số?
	- HS nêu: 7, 8, 9 chữ số.

	-  Giáo viên nhận xét chốt kiến thức. 

	Bài 2 (a,b): - Gọi Hs nêu y/c.
	- 2HS.

	- YCHS làm bài
	- 1 HS làm bảng, HS  làm vào vở - đổi chéo vở để kiểm tra – nhận xét kết quả của bạn làm trên bảng.

	- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng: Căn cứ vào giá trị của chữ số ở mỗi hàng ta có thể viết được số có nhiều chữ số.
	

	Bài 3 (a): 
	- 2HS nêu yêu cầu của bài

	- GV treo bảng phụ có nội dung của bài.
	- HS quan sát và nêu dân số từng nước.

	- Bảng số liệu thống kê về nội dung gì ?
	- Thống kê về dân số một số nước

vào tháng 12 năm 1999.

	- Yêu cầu HS làm bài
	- 2 HS làm bảng, lớp làm vào vở – chữa bài – nhận xét. 

	- Củng cố về bài toán sử dụng bảng thống kê số liệu.

	Bài 4:  GV treo bảng phụ. 
	 

	- Giới thiệu lớp tỉ.
	

	- Cho học sinh đến thêm 100 triệu từ 100 triệu đến 900 triệu. Số tiếp theo là 1000 triệu.
	- Học sinh đếm từ 100 – 900 triệu.

	- Cho học sinh  tự viết số 1000 triệu.
	- 1 Học sinh viết bảng , lớp viết nháp.

	- Giáo viên thống nhất cách viết đúng và giới thiệu: một nghìn triệu là một tỉ: 1000000000.
	- Học sinh đọc số 1 tỉ có 10 chữ số. Trong đó 1 chữ số 1 và 9 chữ số 0 bên phải.

	- Số 1 tỉ có mấy chữ số, đó là những chữ số nào ?
	- Số 1 tỉ có 10 chữ số, đó là 1 chữ số 1 và 9 chữ số 0 đứng bên phải số 1.

	- GV cho HS viết các số từ 1 tỉ đến 10 tỉ.
	- 1 HS viết bảng –  lớp nhận xét. 

	- Nêu cách viết 1 tỉ ? số có nhiều chữ số viết như thế nào ?
	- Gồm 4 lớp: lớp tỉ, lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị. Mỗi lớp phải cách một khoảng bằng nửa con chữ o để dễ đọc và kiểm tra chữ số.

	- Giáo viên treo bảng có nội dung bài – gọi học sinh điền vào ô thích hợp.
	- 3 học sinh lên bảng ghi – nhận xét. 

	- YC HS tìm và viết số đến hàng trăm tỉ
IV. CỦNG CỐ

- Viết 1 số có 8 chữ số, vừa đọc vừa viết.

- Viết số sau: 1 nghìn triệu; một trăm hai mươi nghìn triệu.

- Nhận xét tiết học.
	- HS tìm , viết và đọc số.


********************************

TẬP ĐỌC

Tiết 6: Người ăn xin
I. MỤC TIÊU

1. KT: - Giọng đọc nhẹ nhàng, bước đầu thể hiện được cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trong truyện .

    - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi cậu bé có tấm lòng nhân hậu, biết đồng cảm, thương xót trước nỗi bất hạnh của ông lão ăn xin nghèo khổ (trả lời câu hỏi 1,2,3).
2. KN: Rèn luyện kĩ năng đọc đúng, đọc hiểu, đọc diễn cảm.
3. TĐ: GD HS lòng thương người, đồng cảm, chia sẻ nỗi bất hạnh của người khác.
II. CHUẨN BỊ
- Tranh minh hoạ bài tập đọc. Bảng phụ viết câu, đoạn văn cần HD luyện đọc.
III .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 

	A. Kiểm tra bài cũ: 
- YCHS đọc lại bài “Thư thăm bạn” và TLCH ở cuối bài.

- Nhận xét, nhắc nhở HS đọc diễn cảm.

B . Bài mới. 
1. Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn đọc đúng
- Gọi HS đọc cả bài.

- GV chia thành 5 đoạn thơ:

Đoạn 1: Lúc ấy ... cứu giúp.

Đoạn 2: Tôi ... ông cả.

     Đoạn 3: Còn lại.
- TC luyện đọc đoạn.

+ Lần 1 YCHS đọc nối tiếp kết hợp phát hiện từ khó, dễ lẫn luyện phát âm.

+ Lần 2 YCHS đọc nối tiếp kết hợp giải nghĩa từ, luyện đọc câu khó. 

- YCHS luyện đọc nhóm đôi.

- Gọi 2 – 3 nhóm HS thi đọc.

- GV đọc mẫu chú ý đọc với giọng nhẹ nhàng.
3. Hướng dẫn tìm hiểu bài
- GV tổ chức cho HS đọc( chủ yếu là đọc thầm, đọc lướt) trao đổi, thảo luận dựa theo các câu hỏi trong SGK.

- YCHS đọc đoạn 1 trao đổi nhóm , trả lời câu hỏi 1
+ Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào ?
+ Nêu ý đoạn 1?
- Yêu cầu HS  đọc thầm đoạn 2 và thảo luận câu hỏi 2
+ Hành động và lời nói ân cần của cậu bé chứng tỏ tình thương của cậu đối với ông lão ăn xin như thế nào?
+ YCHS giải nghĩa từ : lẩy bẩy, tài sản.

+ Đoạn 2 nói lên điều gì?

- Cho học sinh đọc thầm đoạn 3. Thảo luận nhóm 4 câu hỏi:
+  Em hiểu cậu bé đã cho ông lão cái gì ? Chi tiết nào nói lên điều đó ?
+ Sau câu nói của ông lão, cậu bé cũng cảm thấy được nhận chút gì từ ông?
+ Đoạn 3 cho em biết điều gì?
4. Hướng dẫn đọc diễn cảm 
- Gọi 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn.

- GVHD HS tìm giọng đọc và thể hiện giọng đọc hợp nội dung từng đoạn.

- HDHS đoạn “Tôi chẳng biết ... của ông lão.”
- TC thi đọc phân vai.

- Nhận xét, đánh giá.
IV. Củng cố - dặn dò.
- Câu chuyện giúp em hiểu được điều gì?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò Hs chuẩn bị bài sau. 
	- 2 – 3 HS

- 1 HS đọc bài.
- 3HS tiếp nối đọc bài.
+ HS phát hiện từ khó và luyện đọc: lọm khọm, giàn giụa, lẩy bẩy, run rẩy .....

+ HS tìm hiểu nghĩa của các từ: lọm khọm, đỏ đọc, giàn giụa, thảm hại, chằm chằm....
+ HS luyện đọc câu khó
- Hs đọc nhóm đôi.

- Hs thi đọc.

- HS lắng nghe

- HS đọc.

- HS đọc thầm, trao đổi, đại diện nhóm trả lời
+ Lọm khọm, đôi mắt  đỏ đọc và giàn giụa nước mắt, đôi môi tái nhợt.
+ Ông lão ăn xin thật đáng thương
- HS  đọc thầm đoạn 2, thảo luận

+ Chứng tỏ cậu chân thành thương xót ông lão, tôn trọng ông, muốn giúp đỡ ông.
+  Cậu bé xót thương ông lão, muốn giúp đỡ ông.
+ Cậu bé cho ông lão lòng thương, sự đồng cảm
+ Cậu bé nhận được sự cảm thông và tôn trọng của Ông lão …
- Sự đồng cảm của ông lão ăn xin và cậu bé.
- 3 Hs đọc nối tiếp 3 đoạn.

+ Đoạn kể và tả hình dáng ông lão ăn xin.
+ Phân biệt lời cậu bé và ông lão.
- HS nghe giáo viên đọc mẫu - từng cặp luyện đọc - lớp bình chọn cặp đọc hay nhất
- Ca ngợi cậu bé có tấm lòng nhân hậu, biết đồng cảm, thương xót trước nỗi bất hạnh của ông lão ăn xin nghèo khổ


TẬP LÀM VĂN
Tiết 5: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật.
I. MỤC TIÊU
1.KT: - Bước được hai cách kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật và tác dụng của nó: nói lên tính cách nhân vật và ý nghĩa câu chuyện. 
- Bước đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật trong bài văn kể chuyện theo 2 cách gián tiếp và trực tiếp.
2. KN: Rèn luyện kĩ năng diễn đạt khi nói và viết
3. TĐ: Giáo dục các em trong cuộc sống cần có tính kiên trì và lòng nhân hậu.
II. CHUẨN BỊ
- Bảng phụ chép ND bài tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	 A. Kiểm tra bài cũ 

	- Cho học sinh nhắc lại ghi nhớ trong tiết tập làm văn trước.

 - Khi tả ngoại hình nhân vật cần chú ý tả những gì?
	-  2 – 3 HS

	- Nhận xét, nhắc HS ghi nhớ nội dung bài cũ.
	

	  B. Bài mới:           
1) Giới thiệu bài:

2) Giảng bài
	

	a) Nhận xét
	

	  1: Gọi học sinh đọc yêu cầu.
	- 2HS.

	- Yêu cầu HS làm bài
	- HS làm VBT, 2-3 học sinh trả lời. 

	- Gọi học sinh đọc những câu ghi lại lời nói của cậu bé, ý nghĩ của cậu bé.
	- 2- 3HS

	- Giáo viên kết luận.
	

	 2: Lời nói và ý nghĩ của cậu bé nói lên điều gì về cậu ?
	- Cậu là con người nhân hậu, giàu lòng thương người.

	- Nhờ đâu mà em đánh giá đựơc tính nết của cậu bé ?
	- Nhờ lời nói và suy nghĩ của cậu.

	 3: - Treo bảng phụ ghi sẵn 2 cách kể lại lời nói, ý nghĩ của ông lão bằng 2 loại phấn màu.
	- 1-2 học sinh đọc nội dung bài tập.

	- YC học sinh thảo luận nhóm đôi: Lời nói, ý nghĩa của ông lão ăn xin trong hai cách kể đã cho có gì khác nhau ?
- YCHS trình bày kết quả thảo luận
	- Học sinh thảo luận.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 

	- Tổ chức nhận xét, kết luận
+ Cách 1: Tác giả kể lại nguyên văn lời nói của ông lão với cậu bé.

+ Cách 2: Tác giả kể lại lời nói của ông lão bằng lời của mình.
- Khi kể lại nguyên văn của 1 nhân vật thì nó được dùng với dấu câu nào ?
	- HS nhắc lại.
- Được dùng sau dấu hai chấm, xuống dòng gạch ngang đầu dòng hoặc sau dấu hai chấm thì mở ngoặc kép.

	b) Ghi nhớ:
	 

	- YCHS đọc phần ghi nhớ

- YCHS đọc thuộc phần ghi nhớ

* YCHS tìm những đoạn văn có lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp.

c) Luyện tập:
	- 2 học sinh đọc SGK(T32)

- HS tìm đoạn văn theo yêu cầu.

	Bài 1: - Treo bảng phụ.
	 

	- Gọi HS nêu y/c. 
	- 2HS .

	- YCHS làm bài tập.
	- 1HS làm bảng phụ, lớp làm VBT: gạch 1 gạch dưới lời dẫn trực tiếp, gạch 2 gạch dưới lời dẫn gián tiếp.
+ Lời dẫn gián tiếp : bị chó sói đuổi .

+ Lời dẫn trực tiếp : 

....Còn tớ ........................ ông ngoại. 

...Theo tớ , tốt nhất ......... với bố mẹ.

	- TC nhận xét.
	- HS nhận xét, bổ sung.

	- Dựa vào dấu hiệu nào mà nhận ra lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp ?
	- 1 HS trả lời- Lớp nghe và nhận xét.


	Bài 2:
	

	- Gọi HS nêu y/c. 
	- 2HS 

	- Khi chuyển lời dẫn gián tiếp thành lời dẫn trực tiếp cần chú ý gì ?
	- Muốn chuyển lời dẫn gián tiếp thành lời nói trực tiếp thì phải nắm vững đó là lời nói của ai, nói với ai, khi chuyển phải:

+ Thay đổi cách xưng hô.

+ Đặt lời nói sau dấu hai chấm, mở ngoặc kép hoặc sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng.

	- Chúng ta có thể trích lại lời của nhân vật nào ?

- YCHS suy nghĩ lời của vua và lời của bà cụ  bán nước trong cuộc hổi thoại.

- YCHS trình bày kết quả thảo luận.
	- …lời vua  và lời bà cụ hàng nước trả lời.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.

+ Xin cụ cho biết ai đã têm trầu này.

+ Tâu bệ hạ, trầu này do chính già têm đấy ạ !

+ Thưa, đó là trầu do con gái già têm.

	- Nhận xét

- YCHS viết lại đoạn văn đã cho bằng lời nói trực tiếp. 
- Nhận xét bài, gọi nhiều HS đọc bài.

- Nhận xét, chốt cách chuyển lời dẫn gián tiếp thành trực tiếp.
	- 1Hs làm bảng, lớ làm VBT.

- 4 – 5 HS đọc bài.

	Bài 3 : - Gọi HS nêu y/c.

- YCHS so sánh BT2 và BT3.
	- ….y/c ngược nhau.

	- Khi chuyển lời dẫn trực tiếp thành lời dẫn gián tiếp cần chú ý những gì ?
	- Cần xác định rõ lời nói đó là của ai nói với ai. Khi chuyển phải thay đổi xưng hô. Bỏ dấu ngoặc kép hoặc dấu gạch đầu dòng, gộp lại lời kể với lời nhân vật .

	- YCHS thảo luận nhóm đôi.

- YCHS trình bày kết quả thảo luận.

- Nhận xét, chốt cách chuyển lời dẫn trực tiếp thánh lời dẫn gián tiếp.

IV. CỦNG CỐ

- Gọi học sinh đọc ghi nhớ.

- Nhận xét tiết học. 

- Dặn dò học sinh chuẩn bị bài sau.
	- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày:

   Bác thợ hỏi Hoè là cậu có thích làm thợ xây không. Hoè đáp rằng Hoè thích lắm.


*******************************

KĨ THUẬT

Tiết 3: Cắt vải theo đường vạch dấu
I/  Mục tiêu:

- HS biết cách vạch dấu trên vải và cắt vải theo đường vạch dấu.

  - Vạch được dấu trên vải và cắt được vải theo đường vạch dấu đúng quy trình, đúng kỹ thuật.

  - Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động.

II/  Đồ dùng dạy- học:

  - Tranh quy trình cắt vải theo đường vạch dấu.

  - Mẫu một mảnh vải đã được vạch dấu đường thẳng, đường cong bằng phấn may và cắt dài khoảng 7- 8cm theo đường vạch dấu thẳng.

  - Vật liệu và dụng cụ cần thiết:

  - Một mảnh vải có kích thước 15cm +30cm.

  - Kéo cắt vải. 

  - Phấn vạch trên vải, thước may (hoặc thước dẹt có chia cm).

III/ Hoạt động dạy- học:

	1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học tập.

3. Dạy bài mới:

  a) Giới thiệu bài: GV giới thiệu và nêu mục tiêu của bài học. 

  b) Hướng dẫn cách làm:

  * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu.

  - GV giới thiệu mẫu, hướng dẫn HS quan sát, nhận xét hình dạng các đường vạch dấu, đường cắt vải theo đường vạch dấu.

  - Gợi ý để HS nêu tác dụng của đường vạch dấu trên vải và các bước cắt vải theo đường vạch dấu.

  - GV: Vạch dấu là công việc được thực hiện khi cắt, khâu, may 1 sản phẩm. Tuỳ yêu cầu cắt, may, có thể vạch dấu đường thẳng, cong.Vạch dấu để cắt vải được chính xác, không bị xiên lệch.

  * Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS thao tác kĩ thuật

  * Vạch dấu trên vải:

  - GV hướng dẫn HS quan sát H1a,1b để nêu cách vạch dấu đường thẳng, cong trên vải.

  - GV đính vải lên bảng và gọi HS lên vạch dấu.

  - GV lưu ý :

   + Trước khi vạch dấu phải vuốt phẳng mặt vải.

   + Khi vạch dấu đường thẳng phải dùng thước có cạnh thẳng. Đặt thước đúng vị trí đánh dấu 2 điểm theo độ dài cần cắt.

   + Khi vạch dấu đường cong cũng phải vuốt thẳng mặt vải. Sau đó vẽ vị trí đã định.

  * Cắt vải theo đường vạch dấu:

  - GV hướng dẫn HS quan sát H.2a, 2b (SGK) kết hợp quan sát tranh quy trình để nêu cách cắt vải theo đường vạch dấu.

  - GV nhận xét, bổ sung và nêu một số điểm cần lưu ý:

   + Tì kéo lên mặt bàn để cắt cho chuẩn.

   + Mở rộng hai lưỡi kéo và luồn lưỡi kéo nhỏ hơn xuống dưới mặt vải để vải không bị cộm lên.

   + Khi cắt, tay trái cầm vải nâng nhẹ lên để dễ luồn lưỡi kéo.

   + Đưa lưỡi kéo cắt theo đúng đường vạch dấu.

   + Chú ý giữ an toàn, không đùa nghịch khi sử dụng kéo.  

  - Cho HS đọc phần ghi nhớ.

  * Hoạt động 3: HS thực hành vạch dấu và cắt vải theo đường vạch dấu.

  - Kiểm tra vật liệu dụng cụ thực hành của HS.

  - GV nêu yêu cầu thực hành: HS vạch 2 đường dấu thẳng, 2 đường cong dài 15cm. Các đường cách nhau khoảng 3-4cm. Cắt theo các đường đó.

  - Trong khi HS thực hành GV theo dõi, uốn nắn.

  * Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập.

  - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS theo tiêu chuẩn:

   + Kẻ, vẽ được các đường vạch dấu thẳng và cong.

   + Cắt theo đúng đường vạch dấu.

   + Đường cắt không bị mấp mô, răng cưa.

   + Hoàn thành đúng thời gian quy định.

  - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS.

 4. Nhận xét- dặn dò:

    - Nhận xét về sự chuẩn bị,tuyên dương tinh thần học tập và kết quả thực hành.

    - GV hướng dẫn HS luyện tập cắt vải theo đường thằng, đường cong, đọc trước và chuẩn bị vật liệu, dụng cụ theo SGK để học bài”Khâu thường”.
	- Chuẩn bị đồ dùng học tập.

- HS quan sát sản phẩm.

- HS nhận xét, trả lời. 

- HS nêu.

- HS quan sát và nêu.

- HS vạch dấu lên mảnh vải

- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS lắng nghe.

- HS đọc phần ghi nhớ.

- HS thực hành vạch dấu và cắt vải theo đường vạch dấu.

- HS chuẩn bị dụng cụ.

- HS trưng bày sản phẩm.

- HS tự đánh giá sản phẩm của mình.

- HS cả lớp.




**********************************
CHIỀU:

TIẾNG VIỆT (T)
Ôn MRVT : Nhân hậu - Đoàn kết. Dấu hai chấm 

I. MỤC TIÊU
1. KT- Củng cố, hệ thống hoá từ ngữ về Nhân hậu - Đoàn kết

- Rèn cách dùng từ, đặt câu, cách sử dụng dấu hai chấm
2. KN: - Rèn luyện kĩ năng dùng từ, dùng dấu hai chấm.

3. TĐ: - HS yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ chép ND các bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:    

- Tìm từ ngữ thể hiện lòng nhân hậu, tinh thần đùm bọc giúp đỡ đồng loại trong 3 bài tập đọc tuần 2.

- Dấu hai chấm có tác dụng gì?

- GV nhận xét, khen HS.

2. Bài mới:

	Bài 1: Gạch chân từ không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại trong mỗi dãy từ sau:

a. Nhân vật, nhân hậu, nhân ái, nhân từ.

b. Nhân dân, nhân loại, nhân đức, nhân gian.

c. Nhân sự, nhân lực, nhân quả, nhân công.

- Bài tập yêu cầu gì?

- Nhấn mạnh yêu cầu bài tập

- GV hướng dẫn để HS tìm được từ khác với các từ còn lại.

- Yêu cầu giải nghĩa một số từ và đặt câu.

Bài 2: Cho các từ: nhân công, nhân gian, nhân hậu, bất nhân, nhân tâm, nhân từ, nhân khẩu, nhân nghĩa, nhân đức, nhân quyền, nhân kiệt, nhân chứng, nhân vật,... Hãy cho biết:

- Từ nào, tiếng nhân có nghĩa là người
- Từ nào, tiếng nhân có nghĩa là lòng thương người

- Gọi HS đọc yêu cầu và các từ đã cho

- Hướng dẫn HS giải thích một số từ

- Tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”

- Tổ chức nhận xét, bình chọn đội thắng cuộc

- Yêu cầu HS đặt câu với 1 trong các từ trên

*Củng cố, hệ thống hoá từ ngữ về Nhân hậu - Đoàn kết

Bài 3: Trong các câu sau, mỗi dấu hai chấm có tác dụng gì ?

a) Đầu đuôi là thế này. Tôi và tu hú đang bay dọc một con sông lớn. Chợt tu hú gọi tôi: "Kìa, hai cái trụ chống trời".

b) Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo ra một tin thắm: mùa hoa ph​ượng bắt đầu !

c) Rồi Bác ân cần dặn mọi ngư​ời: "Các vua Hùng đã có công dựng nư​ớc,…… giữ lấy nước". 

- YCHS làm bài theo nhóm.

- Gọi HS trình bày kết quả

- Tổ chức nhận xét

- Dấu hai chấm có tác dụng gì?

- Hãy đặt câu có sử dụng dấu hai chấm để báo hiệu  phần sau  là lời nói của nhân vật

IV. CỦNG CỐ
- Nêu tác dụng của dấu hai chấm

- Nhắc HS tìm hiểu tác dụng của dấu hai chấm trong các bài văn, bài thơ.

- Nhận xét tiết học
	- 2 HS đọc nội dung bài tập

- HS trả lời

- HS làm bài theo hướng dẫn của GV

- HS thực hiện

- 2 HS đọc

- HS giải thích

- HS chơi theo 2 đội

- HS nhận xét, bình chọn đội thắng cuộc

- HS thực hiện

- Trao đổi thảo luận và nêu tác dụng của dấu hai chấm trong mỗi câu.

- Một số HS trình bày ý kiến

- HS khác nhận xét chữa bài thống nhất KQ, viếtvào vở.

- HS nêu

- HS thực hiện

- HS nêu

- HS nghe và thực hiện


**********************************
TOÁN (T)
   Ôn tập: Triệu và lớp triệu

I. MỤC TIÊU:

1. KT: - Củng cố cách đọc và viết các số có nhiều chữ số

2. KN: Trèn kĩ năng đọc, viết các số có nhiều chữ số.

- Giáo dục tình yêu thích toán học, tính kỉ luật.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ chép ND các bài tập.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Bài 1: Đọc các số sau và cho biết chữ số 8 thuộc hàng nào lớp nào?

75 068100

    4 340 581 

508 200 006 

487 012 210

418 000 654

89 300 709

- Yêu cầu HS đọc số và trả lời

- Nêu cách đọc số có nhiều chữ số

- Yêu cầu HS lấy ví dụ về số có nhiều chữ số và đọc số đó

*Rèn kĩ năng đọc số, xác định các hàng, lớp.

Bài 2: Viết số: 

- Sáu trăm năm mươi triệu không trăm mười lăm nghìn.
- Tám trăm linh sáu triệu ba trăm linh hai nghìn bốn trăm.
- 6 triệu, 6 trăm nghìn, 4 chục, 5 đơn vị

- 9 chục triệu, 4 nghìn, 4 trăm, 3 chục.

- 5 trăm triệu, 7 triệu, 3 chục nghìn, 2 trăm, 2 đơn vị.

- Yêu cầu HS làm bài

- Tổ chức nhận xét

*Củng cố cách viết số có nhiều chữ số

Bài 3: 

a, Viết số thành tổng:

 806 352 429;  40 351 720;  650 000 015 

b, Viết tổng thành số: 

 10 000 000 + 5 000 000 + 20 000 = ....

  2 000 000 + 80 000 000 + 500 000 + 40 = ...

  40 000 000 + 200 + 30 + 1= ...

- Yêu cầu HS làm bài

- GV chấm vở, nhận xét

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

Bài 4: Khoanh tròn vào:

a) Số bé nhất trong các số:

     197 234 587                    179 234 587  

     197 432 578                    179 857 432

b) Số lớn nhất trong các số

     457 231 045                    457 210 345 

     457 031 245                    457 245 310

- Cho HS thi đua chọn nhanh đáp án đúng

- Nêu cách làm

*Củng cố về so sánh các số có nhiều chữ số

IV. CỦNG CỐ
- Kể tên các hàng, lớp đã học từ bé đến lớn

- Nhận xét tiết học, nhắc học sinh chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS đọc yêu cầu

- HS nối tiếp đọc số và trả lời

- HS nêu

- HS thực hiện

- 1 HS đọc yêu cầu

- 1 HS lên bảng viết, lớp viết số ra nháp

- HS nhận xét

- 2 HS đọc yêu cầu

- HS làm vở, 2 HS làm bảng lớp

- HS nhận xét

- 2 HS đọc yêu cầu

- HS thi đua chọn đáp án đúng

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS nghe và thực hiện


**********************************
TIẾNG VIỆT (T)

Ôn tập: Từ đơn và từ phức

I. MỤC TIÊU

1. KT: - Củng cố cho HS hiểu được sự khác nhau giữa tiếng và từ.

- HS phân biệt được từ đơn và từ phức.

- Biết đặt câu đúng các loại từ đơn và từ phức

2. KN: - Rèn luyện kĩ năng nhận diên từ đơn với từ phức, đặt câu

3. TĐ: - Hs yêu thích môn học

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ chép ND bài tập.
IIi.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.  Kiểm tra bài cũ: 

- Thế nào là từ đơn, từ phức? Cho ví dụ ?

- Nhận xét, nhắc HS ghi nhớ kiến thức đã học.

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Ôn tập:

Bài 1: a, Tìm 3 từ đơn nói về hoạt động học tập, đặt 1 câu.

b, Tìm 3 từ phức chỉ màu sắc. Đặt 1 câu.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- Chấm vở, nhận xét

- Gọi HS đọc bài làm

- GV ghi nhanh câu văn hay lên bảng --> kết luận.

- Tìm từ phức nói về hoạt động học tập

Bài 2: Dùng dấu gạch chéo để tách các từ rồi ghi lại từ đơn, từ phức trong 2 câu sau:

    “Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc chừng mực nên tôi chóng lớn lắm…Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa hai chân lên vuốt râu.”

- Cho HS đọc bài và làm bài vào vở

- Tổ chức nhận xét
Bài 3: Gạch 1 gạch dưới từ đơn, gạch 2 gạch dưới từ phức trong câu thơ sau:

      Tôi yêu truyện cổ nước tôi

Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa

       Thương người rồi mới thương ta

Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm.

- Hướng dẫn các em làm bài.

- Chấm vở, nhận xét

- Tổ chức nhận xét

IV. CỦNG CỐ

- Thế nào là từ đơn? từ phức? Ví dụ

- HS nhận xét tiết học, dặn dò HS ôn bài.
	- HS trả lời 

- Nhận xét, bổ sung

- 2 HS đọc yêu cầu, xác định yêu cầu 

- HS làm bài vào vở

- HS đọc bài làm- lớp nhận xét

+3 từ đơn chỉ hoạt động học tập: đọc, viết, vẽ, ...

+3 từ phức chỉ màu sắc: đỏ chói, xanh biếc, xanh lam, ...

- HS suy nghĩ trả lời

“ Bởi/ tôi/ ăn uống/ điều độ/ và/ làm việc/ chừng mực/ nên/ tôi/ chóng lớn/ lắm/…Cứ/ chốc chốc/ tôi/ lại/ trịnh trọng/ và/ khoan thai/ đưa/ hai/ chân/ lên/ vuốt/ râu.”

- HS làm bài vào vở, 2 HS chữa bài trên bảng

- HS lớp đọc bài làm

- HS nhận xét

- HS đọc đề bài

- Làm bài vào vở- nêu đáp án đúng.
+ Từ phức: Truyện cổ, nhân hậu, tuyệt vời, sâu xa

+ Từ đơn: là các từ còn lại  
- HS trả lời

- Lắng nghe và thực hiện.


*****************************************************
Thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2015
CHIỀU:
TOÁN

Tiết 14: Dãy số tự nhiên

I. MỤC TIÊU

1. KT: - HS nhận biết số tự nhiên và dãy số tự nhiên

- HS nêu được một số đặc điểm của dãy số tự nhiên.
2. KN: - Rèn kĩ năng phân biệt dãy số tự nhiên và dãy số.
3. TĐ: -  GD học sinh tính ham học hỏi,tìm tòi để chiếm lĩnh kiến thức.
II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ vẽ tia số trong SGK

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi 2 HS lên bảng mỗi em viết 3 số tự nhiên bất kỳ (số có nhiều chữ số)

- HS dưới lớp viết các số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn từ 0 đến 10


- GV nhận xét, khen HS.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài:  

2. Giới thiệu số tự nhiên và dãy số tự nhiên
- Cho HS đọc các số từ 0 đến 10 vừa viết

- Yêu cầu HS nêu một vài số đã học, GV ghi số đó lên bảng.

- GV giới thiệu: các số ... được gọi là các số tự nhiên.

- Gọi HS lấy thêm VD về số TN.

- GV chỉ vào dãy số: 

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.... giới thiệu dãy số tự nhiên.

- GV viết lên bảng một số dãy số rồi yêu cầu HS nhận biết đâu là dãy số tự nhiên, đâu không phải là dãy số tự nhiên.

- Số tự nhiên và dãy số tự nhiên khác nhau ở điểm nào ?

- GV chốt về dãy số tự nhiên

- GV treo bảng phụ có vẽ tia số và GT về tia số: 

+ Điểm gốc của tia số ứng với số nào ?

+ Mỗi điểm trên tia số ứng với gì ?

+ Các số tự nhiên được biểu diễn trên tia số theo thứ tự nào ?

+ Cuối tia số có dấu gì ? Thể hiện điều gì ?
- Cho HS tập vẽ tia số vào vở nháp GV nhắc nhở, hướng dẫn.

3. Giới thiệu một số đặc điểm của dãy số tự nhiên:
- GV yêu cầu HS quan sát dãy số tự nhiên và đặt câu hỏi để HS nhận ra một số đặc điểm của dãy số tự nhiên.

+ Thêm 1 vào bất cứ số nào cũng được một số liền sau số đó -> không có số tự nhiên lớn nhất.

+ Bớt đi ở số tự nhiên bất kỳ ta được số liền trước số đó -> không có số tự nhiên nào liền trước số 0, vậy số 0 là số tự nhiên bé nhất.

+ Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp thì hơn kém nhau 1 đơn vị.
2.4.  Thực hành:

Bài 1: - Gọi HS nêu y/c
- Cho HS tự làm bài.

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Nêu cách tìm số liền trước của một số

- Tìm số liền sau của một số em làm thế nào?

- Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

*Củng cố cách tìm số liền trước, số liền sau của một số

Bài 2 : - BT yêu cầu gì ?
- YC  HS tự làm vở - 1 học sinh làm bảng.

 - Nhận xét - GV chốt bài làm đúng.

*  Muốn tìm số liền sau ta làm ntn ?
Bài 3: - Gọi HS nêu y/c
- Yêu cầu HS làm vở.

- GV chấm, nhận xét một số bài

- Các số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau mấy đơn vị?

Bài 4(a):

- Cho HS làm bài vào vở.

- GV chấm, nhận xét.

- Tổ chức chữa bài. 

- Nêu quy luật của dãy số 

IV. CỦNG CỐ

- HS lấy ví dụ về số tự nhiên, dãy số tự nhiên?

- Nêu số tự nhiên bé nhất?

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS chuẩn bị bài: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
	- 2HS

- 1-2 HS đọc

- HS nêu: 15, 78, 123.,...

- HS nhắc lại 

- HS lấy ví dụ khác về số tự nhiên

- HS nhắc lại.

- HS quan sát từng dãy số và trả lời.

- HS khác nhận xét.

- HSKG trả lời

- HS nêu nhận xét về tia số:

+ Số 0.

+ Ứng với một số tự nhiên.

+ Số bé đứng trước, số lớn đứng sau.
+ Cuối tia số có dấu mũi tên thể hiện tia số còn tiếp tục biểu diễn các số lớn hơn.
- HS tập vẽ.

- HS trả lời các câu hỏi của GV (nêu được đặc điểm của dãy số tự niên như SGK).

- 1 HS nêu yêu cầu

- HS làm bài 

- 2 HS lên bảng chữa bài

- HS trả lời

- 2HS nêu

- 1HS làm bảng, lớp làm vở.

- Hs trả lời.

- HS làm vở, 3 HS làm bảng lớp

- Nhận xét chữa bài.

- HS trả lời

- HS làm bài vào vở.

- HS chữa bài

- HS nêu quy luật của dãy số.

- HS thực hiện

- HS trả lời

- HS nghe và thực hiện


*******************************

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 6: MRVT: Nhân hậu – Đoàn kết.
I. MỤC TIÊU
1.KT: - Biết thêm một số từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng) về chủ điểm Nhân hậu - Đoàn kết (BT2, 3,4)  ; Biết cách mở rộng vốn từ có tiếng hiền, tiếng ác (BT1).

2. KN: - Rèn luyện kĩ năng sử dụng tốt vốn từ trên.
3. TĐ :- Giáo dục tính hướng thiện cho học sinh .

II. CHUẨN BỊ
- Bảng phụ chép ND các bài tập.

- Từ điển Tiếng việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ:  

	- Tiếng dùng để làm gì? ví dụ?

- Từ dùng để làm gì? Ví dụ?
	- Học sinh trả lời lớp nhận xét, đánh giá.

	B. Bài mới: 
	

	1) Giới thiệu bài 
	

	2) HD luyện tập
	 

	Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu. 
	- 2HS 

	- YCHS thảo luận nhóm đôi, viết vào nháp.
	- Các nhóm thảo luận và tìm từ có tiếng hiền, có tiếng ác.
a, hiền dịu, hiền lành, hiền hậu, hiền hoà, hiền đức, thảo hiền, hiền từ, hiền thục, hiền khô, hiền lương, …..

b, hung ác, ác nghiệt, ác độc, ác ôn, ác liệt, ác mộng, ác quỷ, tội ác, ác thủ, ác khẩu, ác cảm, ……

	- YCHS trình bày kết quả thảo luận.
	- Đại diện các nhóm đọc kết quả thảo luận

	- Cho HS  nhận xét kết quả các nhóm.
- GV tổ chức cho Hs giải nghĩa các từ vừa tìm được, y/c HS đặt câu
	

	* Những từ vừa tìm được là từ đơn hay từ phức? Tạo sao lại gọi là từ phức ?
	- HS trả lời – lớp nhận xét . Hiểu tại sao là từ phức vì có  2 tiếng trở lên.

	Bài 2:  - Gọi HS nêu y/c 
- HD tìm hiểu mẫu.
	- 2HS

	- Yêu cầu học sinh làm bài.
	- 1 học sinh lên bảng - lớp làm VBT

+ Nhân hậu : + : nhân từ, nhân ái, hiền hậu, phúc hậu, đôn hậu, trung hậu.

                     - : tàn ác, hung ác, độc ác, tàn bạo

+ Đoàn kết : + cưu mang, che chở, đùm bọc

                    - đè nén, áp bức, chia rẽ

	- Gọi học sinh nhận xét kết quả.
	- Học sinh đọc kết quả, nhận xét đọc lại các từ cùng nghĩa với  nhân hậu, từ trái nghĩa với từ nhân hậu.

	- Cho HS tìm thêm từ.
	- Học sinh tìm từ - nhận xét.

	+ Tìm từ cùng nghĩa với từ đoàn kết, trái với đoàn kết.
	- Học sinh tìm - lớp nhận xét. 

	Bài 3 :-  Gọi HS đọc đầu bài.
	- 1 HS đọc to - lớp đọc thầm.

	- YCHS làm bài
	- 1 học sinh lên điền, lớp làm VBT

a) bụt (đất)               c) Cọp

b) đất (bụt)               d) chị em gái

	* Liên hệ:  Em học tập được gì qua mấy câu tục ngữ, thành ngữ trên?
	

	- Gọi học sinh nhận xét và chốt lời giải
	- Học sinh nhận xét 

	Bài 4: - Gọi HS nêu y/c.

- Gọi HS đọc các câu thành ngữ, tục ngữ.

- YCHS thảo luận nhóm đôi để tìm nghĩa của các câu thành ngữa, tục ngữ.
	- 1 học sinh đọc đầu bài
- 2 HS đọc

- Hs thảo luận nhóm đôi.

	- YCHS nêu nghĩa thực và nghĩa chuyển và giải thích nghĩa thực của câu 1.
- GV nhận xét – bổ sung.
- Liên hệ: Hãy nêu những việc em đó giúp đỡ người khác.

IV. CỦNG CỐ 
	- HS nêu nghĩa thực, nghĩa chuyển của từng câu và nối tiếp trả lời nghĩa chuyển c1, c2, c3, c4

	- Chúng ta đã làm gì để chia sẻ cho người nghèo khó ?

- Nhắc HS ghi nhớ bài.Chuẩn bị bài sau
	- Học sinh liên hệ.


*******************************

LUYỆN VIẾT
Bài 3: Việt Nam
I. MỤC TIÊU:

1. KT: - Nghe-viết đúng chính tả, kĩ thuật bài thơ Việt Nam.
- Nắm đư​ợc khoảng cách, cách đặt dấu thanh trong khi viết chữ.
2. KN: Rèn luyện kĩ năng viết đúng, đều, đẹp.
3. TĐ: - Giáo dục ý thức viết đúng chính tả, giữ vở sạch, viết chữ đẹp .

- HS giỏi viết chính xác và đẹp bài luyện viết. 

II. ĐỒ DÙNG.
- Bảng phụ kẻ sẵn dòng 5 li như vở luyện viết HS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 

- Đọc cho HS viết: nâng lên, chiều chiều, vui sướng, trầm bổng 

- GV nhận xét, sửa lỗi cho HS

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: 

2.2. Bài mới: 

	a. Hướng dẫn HS nghe-viết.  

- GV yêu cầu HS đọc bài luyện viết: Việt Nam

- Nêu nội dung bài viết

- Những chi tiết nào trong đoạn nói lên vẻ đẹp của đất nước Việt Nam ? 

- HD trình bày:

+ Bài viết có mấy câu?

+ Bài trình bày theo thể thơ nào ?

- Yêu cầu HS tự tìm chữ viết hoa; tiếng, từ mà học sinh viết sai hoặc xấu, không đúng cỡ chữ ra giấy nháp.

- GV đọc các tiếng, từ khó viết cho học sinh luyện viết.

- Yêu cầu HS nêu cách đặt dấu thanh trong tiếng : miền, xoài, biếc, dừa

- Yêu cầu HS viết các chữ cái viết hoa đầu câu

- Nêu cách trình bày bài viết?

- GV y/c HS viết vào vở Luyện viết, nhắc nhở tư thế ngồi viết và cách cầm bút.
- GV theo dõi từng em, sửa sai cho HS theo từng nét chữ.

- GV chấm bài, nhận xét

IV. CỦNG CỐ
- Nhấn mạnh nội dung bài

- Dặn HS luyện viết những lỗi sai, chuẩn bị bài “Đêm trăng trên Hồ Tây”
	- 2 HS đọc, lớp đọc thầm

- HS nghe, trao đổi theo cặp và nêu nội dung của đoạn.

- HS trả lời

- HS trả lời

- Lớp nêu những từ ngữ khó viết:   Việt Nam, trăm miền, sắc trời riêng, sum sê, nắng soi, gió dựng.

- Luyện viết từ ngữ khó viết, dễ lẫn.

- HS nêu miệng.

- 1 em lên viết vào bảng phụ kẻ sẵn dòng.

- HS viết nháp, 1 em lên bảng viết bảng phụ

- HS nêu cách trình bày.

- HS viết bài theo đúng mẫu, lưu ý khoảng cách giữa các chữ và tốc độ viết.

- HS nghe và thực hiện


****************************************************

Thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2015
SÁNG:

TOÁN


Tiết 15: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

I. MỤC TIÊU
1.KT:- Giúp học sinh biết đặc điểm của hệ thập phân. Sử dụng 10 kí hiệu (10 chữ số) để viết số trong hệ thập phân. Nhận biết được giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của chữ số đó trong một số cụ thể.

2. KN:- Rèn kĩ năng phân biệt số và chữ số.

3. TĐ: - HS thấy hứng thú học toán.

II. CHUẨN BỊ
 - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	 

	- Cho học sinh viết dãy số tự nhiên.

- Nêu đặc điểm của dãy số TN?
	- 2 học sinh viết dãy số tự nhiên và nêu đặc điểm của dãy số đó.

	- Giáo viên nhận xét.
	 

	B. Bài mới :             

1, Giới thiệu bài

2, Dạy bài mới
a. Đặc điểm của hệ thập phân
	

	- Giáo viên ghi bảng:

10 đơn vị = 1 chục

10 chục  = 1 trăm

10 trăm = 1 nghìn 

...

- Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị ở 1 hàng thì tạo nên mấy đơn vị ở hàng trên 

liền tiếp nó?
=> Hệ thập phân
	- HS trả lời - nhận xét - tự nêu kết luận
- …cứ 10 đơn vị ở 1 hàng thì tạo nên 1 đơn vị ở hàng trên liền tiếp.



	b) Cách viết số trong hệ thập phân:

- Hệ thập phân có bao nhiêu chữ số?
	…có 10 chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

	- Hãy sử dụng các chữ số đó để viết số: chín trăm chín mươi chín; ba trăm mười lăm nghìn hai trăm.
	- 1 HS làm bảng – lớp viết nháp -  nhận xét bài trên bảng.

	- Cho học sinh tự nghĩ viết số có 3, 5, 7 chữ số – nhận xét .
	- Học sinh nêu giá trị các số vừa viết – nhận xét .

	- Giáo viên nêu: viết số tự nhiên với đặc điểm trên được gọi là viết số tự nhiên trong hệ thập phân.
	- Học sinh nhắc lại

	- Hãy nêu giá trị của các chữ số trong số 999 ?
	- HS trả lời.

	* Vậy giá trị của số phụ thuộc vào điều gì?
	- …phụ thuộc vào vị trí của mỗi chữ số trong số đó.

	3. HD luyện tập.
	 

	Bài 1: 
	

	- GV treo bảng phụ, ghi nội dung BT
- Goi HS nêu y/c.
	- 2HS đọc yêu cầu bài

	- YCHS làm bài

- TC nhận xét; hỏi về giá trị của bất kì 1 chữ số trong các số.

- Củng cố các đọc, viết số.
	- HS làm vở - kiểm tra chéo - 1 học sinh làm bảng lớp - chữa bài - nhận xét. 

	Bài 2: - Gọi Hs nêu y/c.
	 - Viết thành tổng

	- YCHS làm bài

	- 1 học sinh viết bảng, lớp viết vở nháp - chữa bài - nhận xét.

	- Nhận xét.

- Để viết thành tổng chúng ta làm thế nào?

- Củng cố cách viết thành tổng.
	  873 = 800 + 70 +3

              4738 =4000 + 700 +30 + 8

        10 837 =10 000 +0 + 800 + 30 +7
- Viết thành tổng của giá trị từng chữ số trong số đó.

	Bài 3 (Bỏ hai trong 5 số) : - Gọi Hs nêu y/c
	- Học sinh nêu yêu cầu của bài.
số

57

561

5824

Giá trị chữ số 5

50

500

5000



	- YC học sinh làm bài.

- Nhận xét.

- Giá trị của từng chữ số phụ thuộc vào điều gì?

- Củng cố cách xác định giá trị của chữ số.
	- 3HS làm bảng, lớp làm vở. 
- HS đổi chéo vở KT.

- …phụ thuộc vào vị trí của chữ số đó trong số.

	IV. CỦNG CỐ.
	

	· Nêu đặc điểm của hệ thập phân?

· Yêu cầu về xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

· Nhận xét tiết học.


*******************************

TẬP LÀM VĂN

Tiết 6:Viết thư

I. MỤC TIÊU
1. KT : - Nắm chắc mục đích của việc viết thư, nội dung cơ bản và kết cấu thông thường của 1 bức thư.
- Vận dụng kiến thức đã học để viết được bức thư thăm hỏi, trao đổi thông tin với bạn.
2. KN: -  Rèn kĩ năng viết văn cho học sinh.

3. TĐ: - Giáo dục học sinh biết quan tâm tới người khác.
II. CHUẨN BỊ
· Bảng phụ chép ghi nhớ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	  A,  Kiểm tra bài cũ: 

	- Cần kể  lại lời nói, ý nghĩa của  nhân vật để làm gì?

- Có những cách nào để kể lại lời nói của nhân vật?
	- Học sinh trả lời - nhận xét - đánh giá. 

	  B. Bài mới:
	

	 1) Giới thiệu bài:
	

	 2) Nhận xét:
	

	- YC HS  đọc lại bài “ Thư thăm bạn” và TLCH
	- 1 HS  đọc SGK và trả lời câu hỏi. 

	  +  Lương viết thư cho Hồng để làm gì ?
	- Chia buồn cùng Hồng và Gia đình.

	  + Theo em người ta viết thư để làm gì ?
	- Thăm hỏi, động viên nhau.

	  + Bạn Lương thông báo với Hồng tin gì ?
	- Về sự quan tâm của mọi người với nhân dân vùng lũ lụt.

	- Theo em nội dung bức thư cần có những gì ?
	- HS nêu: 

+ Nêu lí do và mục đích viết thư.

+ Thăm hỏi người nhận thư.

+ Thông báo tính hình của người viết thư.

+  Nếu ý kiến cần trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm.

	- Qua bức thư em phần mở đầu và kết thúc cần nêu những gì?
	- Phần mở đầu: địa điểm, thời gian viết, lời chào hỏi.

- Phần kết thúc ghi lời chúc, lời hứa.

	 3) Ghi nhớ:   
- Gọi HS đọc SGK
	- 2 – 3HS đọc.

	 4) Luyện tập:
	 

	- Gọi học sinh đọc đề bài.
	- 1 HS đọc YC.

	- Đề bài YC gì?
	- Viết thư cho bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn tính hình lớp và trường em.

	- Đề bài yêu cầu em viết thư cho ai ?
	- 1 bạn trường khác.

	+Mục đích viết thư làm gì ?
	- Thăm và kể cho bạn nghe tình hình ở lớp, ở trường em hiện nay.

	+ Thư viết cho bạn cùng tuổi, cần xưng hô như thế nào ?
	- Bạn, cậu, mình, tớ.

	+ Cần thăm hỏi bạn những gì ?
	- Sức khoẻ, việc học hành ở trường mới.

	+ Cần kể cho bạn nghe tình hình gì ở trường, lớp ?
	- Học tập, sinh hoạt, vui chơi, cô giáo, bạn bè...

	+ Nên chúc bạn điều gì ?
	- Khoẻ, học giỏi, hẹn gặp lại.

	- YC viết thư. 

- Gọi HS trình bày miệng 
	- HS viết ra giấy nháp những ý cần viết.

- 2 HS trình bày miệng dựa vào dàn ý.

	- YCHS viết vào vở.
- Gọi Hs đọc bài
	- Học sinh viết.

- 4 - 5 HS đọc

	- Chấm - nhận xét .
	

	 IV. CỦNG CỐ

- Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ

- Nhận xét tiết học.

- YCHS về nhà học thuộc phần ghi nhớ và chuẩn bị bài mới.
	


**********************************
SINH HOẠT

Kiểm điểm nền nếp tuần 3. Phương hướng tuần 4
I. Mục tiêu
- KT: HS nhận xét, đánh giá hoạt động học tập, nền nếp trong tuần 3, thấy được ưu khuyết điểm của bản thân, của các bạn từ đó có hướng sửa chữa, phấn đấu vươn lên ở tuần sau. Nắm được kế hoạch tuần 4.

- KN: Rèn cho HS kĩ năng thực hiện đúng nề nếp lớp, quy định của trường, Đội. Tự nhận xét, đánh giá được những ưu khuyết điểm của bản thân, của các bạn. Thực hiện kế hoạch đề ra. 

- TĐ: Giáo dục HS ý thức tự giác thực hiện tốt nội quy lớp học, kế hoạch đã đề ra.

II. Các hoạt động chủ yếu

1. Cán bộ lớp báo cáo tình hình lớp trong tuần 3
- Tổ trưởng báo cáo tình hình của tổ. 

- Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập của lớp trong tuần 3.
- Lớp phó lao động báo cáo việc thực hiện lao động, vệ sinh của lớp.

- Học sinh trong lớp nêu ý kiến. Lớp trưởng báo cáo chung

2. GV nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần qua
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3. Ph​​​ương hư​​​ớng hoạt động tuần 4
- Khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy những ư​​​u điểm đã đạt đ​​​ược.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trư​​​ờng.

- Tích cực học tập, luyện viết, giữ vở sạch, chữ đẹp.

- Thực hiện tốt An toàn giao thông.

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân.
- Giúp đỡ nhau trong học tập theo nhóm "Đôi bạn cùng tiến”

************************************

CHIỀU:

KHOA HỌC

Tiết 6: Vai trò của vi – ta – min, chất khoáng và chất xơ.

I. MỤC TIÊU
1. KT: - Kể tên được các thức ăn có chứa nhiều vi- ta- min, chất khoáng và chất xơ.
- Biết được vai trò của thức ăn có chứa nhiều vi- ta- min, chất khoáng và chất xơ, xác định được nguồn gốc của nhóm thức ăn chứa nhiều VTM, chất khoáng và chất xơ.
2. KN: HS có kĩ năng phân loại thức ăn.
3. TĐ: - Học sinh có ý thức chăm sóc sức khoẻ.

II. CHUẨN BỊ
      Hình trang 14, 15  SGK, phiếu học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A, Kiểm tra bài cũ :
	

	- Em hãy cho biết những loại thức ăn nào 

chứa nhiều chất đạm và vai trò của chúng?
	

	-  Chất béo có vai trò gì? 

Kể tên 1 số loại thức ăn có chứa nhiều chất béo ?
	

	B, Bài mới:             
 1, Giới thiệu bài:

 2, Dạy bài mới
	

	HĐ 1: Những loại thức ăn chứa nhiều vi- ta- min, chất khoáng và chất xơ.

	- Mục tiêu: Kể tên 1 số thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ.

- Cách tiến hành:
	- Hoạt động cặp đôi

	- Yêu cầu 2 Học sinh ngồi cùng bàn quan sát các hình minh hoạ ở trang 14, 15 SGK và nói cho nhau biết tên các loại thức ăn có chứa nhiều vi- ta- min, chất khoáng và chất xơ.
	- 2 học sinh thảo luận.

	- Gợi ý HS có thể hỏi: Bạn thích ăn những món ăn nào chế biến từ thức ăn đó?
	- Học sinh phát biểu.

	- YC HS đổi vai để cả 2 cùng được hoạt động.
	- 2 đến 3 cặp học sinh thực hiện.

	- Giáo viên tiến hành hoạt động cả lớp.
	

	- Em hãy kể tên những thức ăn chứa nhiều vi- ta- min, chất khoáng và chất xơ?
	- Học sinh nối tiếp nhau trả lời, mỗi học sinh chỉ kể 1 đến 2 loại thức ăn.

	HĐ 2 : Vai trò của vi- ta- min, chất khoáng, chất xơ.

	- Mục tiêu: Nêu được vai trò của vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ và nước.

- Cách tiến hành:
	

	- YC HS  thảo luận nhóm 6 câu hỏi:
	- Học sinh thảo luận theo nhóm.

	*  Kể tên 1 số vi-ta-min, chất khoáng mà em biết và nêu vai trò của chúng?
	-  Đại diện từng nhóm phát biểu – nhận xét. 

	- Gọi các nhóm phát biểu.
	

	- Giáo viên nhận xét – chốt kiến thức.
IV. CỦNG CỐ

- Gọi Hs đọc lại phần ghi nhớ.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò Hs học bài và chuẩn bị bài mới.
	HS nêu mục : Bạn cần biết SGK.


************************************

TOÁN (T)
Ôn tập : Dãy số tự nhiên

I. MỤC TIÊU:  

1. KT: - Củng cố cách đọc và viết các số có nhiều chữ số, hàng và lớp, triệu và lớp triệu.

- Nắm được đặc điểm cơ bản của dãy số tự nhiên
2. KN: - Rèn luyện kĩ năng đọc, viết các số có nhiều chữ số; sắp xếp số.

3. TĐ: HS yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ chép ND bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Giới thiệu bài : 

2. H​ướng dẫn HS luyện tập: 

	Bài 1: Đọc các số sau và cho biết  chữ số 9 thuộc hành nào lớp nào?

921 001 375; 142 170 409; 759 831 865 

251 128 952; 675 921 300; 64 036 987 

- Yêu cầu HS làm bài

- Nêu cách đọc số có nhiều chữ số

- Hãy chỉ rõ các chữ số trong số 

56 780 543 thuộc hàng nào, lớp nào?

*Rèn kĩ năng đọc số, xác định các hàng, lớp

 Bài 2: Viết số gồm

- 5 triệu, 7 trăm nghìn, 8 chục nghìn, 4 trăm, 4 chục và 4 đơn vị.

- 5 triệu, 9 trăm nghìn, 5 nghìn, 3 trăm, 5 chục, 2 đơn vị.

- 3 trăm triệu, 7 triệu, 8 trăm nghìn, 2 trăm, 1 chục

- 7 chục triệu, 7 chục nghìn, 9 nghìn, 8 trăm, 2 chục, 7 đơn vị.

- Tổ chức cho HS làm bài

- Nêu cách viết số có nhiều chữ số

*Củng cố cách viết số có nhiều chữ số

Bài 3: Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:    65 098 102; 887 001 100; 398 999 999;  107 775 45.

- Gọi HS lên bảng chữa bài.

- GV chấm vở, nhận xét 

- Tổ chức nhận xét.

- Muốn sắp xếp các số theo thứ tự em làm thế nào?

- Nêu cách so sánh các số có nhiều chữ số

*Rèn kĩ năng so sánh các số có nhiều chữ số.

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để được bốn số tự nhiên liên tiếp.

a) 121; 122; .....; .....;    

b) 6979; .....; 6981; ....

c) ....; 99999; ......; 100 001

- Gọi HS lên bảng chữa bài. 

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Các số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau mấy đơn vị?

*Củng cố về dãy số tự nhiên

IV. CỦNG CỐ

- Thế nào là một dãy số tự nhiên? Lấy VD

- Nhận xét tiết học; nhắc nhở HS ôn bài
	- HS lần lượt đọc số và trả lời 

- HS nêu

- HS trả lời

- HSKG tự lấy ví dụ số có nhiều chữ số và chỉ rõ các chữ số từng hàng

- 1 HS đọc yêu cầu

- 1 HS lên bảng viết, lớp viết số ra nháp

- HS nhận xét

- HS nêu

- 2 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp

- HS nhận xét

- HS trả lời

- HS nêu

- 2 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài vào vở, 3 HS chữa bài

- HS nhận xét

- HS trả lời

- HS thực hiện

- HS nghe và thực hiện


****************************

HOẠT ĐỘNG NGLL

Tiết 3: Đi xe đạp an toàn

I. MỤC TIÊU
1. KT: - HS biết xe đạp là phương tiện giao thông thô sơ, dễ đi, nhưng phải đảm bảo an toàn.

- Hiểu vì sao trẻ, xe đạp phải đủ điều kiện mới được đi xe đạp ra đường. Biết những luật của GTĐB đối với người đi xe đạp trên đường.

2. KN: - Có thói quen đi sát lề đường, quan sát đường khi đi, kiểm tra xe trước khi đi.

3. TĐ: - Có ý thức thực hiện các quy định đảm bảo an toàn giao thông.

II. CHUẨN BỊ

- Một số hình ảnh đi xe  đạp đúng và sai. 

- Một vài chiếc xe đạp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	A, Kiểm tra bài cũ:

- Vạch kẻ đường có tác dụng gì?

- Có mấy loại hàng rào?

- Nhận xét.
B, Bài mới:    

1) Giới thiệu bài:

2) Dạy bài mới:

HĐ1: Lựa chọn xe đạp an toàn

Mục tiêu:  Xác định được chiếc xe đạp an toàn, khi nào trẻ được đi xe đạp đến trường.

Cách tiến hành:

- Ở lớp ta có ai biết đi xe đạp?  Ai tự đi xe đạp đến trường?

- Đi xe đạp đến trường cần đi một chiếc xe như thế nào cho an toàn?

HĐ2: Những quy định để đảm bảo an toàn khi đi đường

Mục tiêu:  HS biết những quy định đối với người đi xe đạp và chấp hành nghiêm chỉnh quy định về luật giao thông.

Cách tiến hành: Cho HS QS tranh và chỉ cho HS những hành vi đúng, sai và nguy cơ xảy ra tai nạn.
- Theo em để đảm bảo an toàn người đi xe đạp phải đi như thế nào?

HĐ3: Trò chơi giao thông

Mục tiêu: Củng cố kiến thức của HS về cách đi đường an toàn.

Cách tiến hành"Cho HS đi trên vạch kẻ hẹp để HS tập đi và xử lí các tình huống trên đường đi
IV. CỦNG CỐ

- Nhắc nhở HS thực hiện theo những điều đã học.

- Dặn dò Hs chuẩn bị bài mới.
	- 2HS

- Hs trả lời.

- Xe phải tốt, cố đủ các bộ phận, phanh tốt, đèn chiếu sáng, đèn phản quang còn tốt, có đủ chắn bùn, chắn xích, xe có vành nhỏ phù hợp lứa tuổi
- Không được đánh võng, không đèo nhau đi dàn hàng ngang, không được đi vào đường cấm, không buông thả hai tay hoặc cầm ô, kéo theo súc vật.

- Đi bên phải đường, đi sát lề đường, nhường đường cho xe cơ giới, đi đúng làn đường, làn đường dành cho xe thô sơ, phải giơ tay xin đương khi rẽ, đi đêm phải có đèn, nên đội mũ bảo hiểm để cho an toàn.
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